    Trường THCS Tương Bình Hiệp

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 9 (06/4 đến 12/4/2020)

BÀI TẬP TOÁN 9
1. Giải hệ phương trình:

    a) 
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2.Xác định hàm số:
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3.  Cho  hệ phương trình 
[image: image6.wmf]2

3

9

mxy

xym

ì

-=

í

-+=

î

                                                                                   Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất, vô số nghiệm ,vô nghiệm 

4 : Hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông hơn kém nhau 3 cm. Nếu giảm cạnh lớn đi 2 cm và tăng cạnh nhỏ thêm 6 cm thì diện tích tam giác vuông tăng thêm 21 cm2. Tính diện tích tam giác vuông lúc ban đầu.

5: Tính chiều dài và chiều rộng của một khu vườn hình chữ nhật. Biết rằng nếu tăng mỗi cạnh thêm 5m  thì diện tích khu vườn tang thêm 500m2 , nếu giảm chiều dài 5m và tăng chiều rộng 4m thì diện tích khu vườn không đổi
6: Cho đường tròn tâm O. Trên nửa đường tròn đường kính AB lấy hai điểm C, D. Từ C kẻ CH vuông góc với AB, nó cắt đường tròn tại điểm thứ hai là E. Từ A kẻ AK vuông góc với DC, nó cắt đường tròn tại điểm thứ hai là F. Chứng minh rằng:
a) Hai cung nhỏ CF và DB bằng nhau

b) Hai cung nhỏ BF và DE bằng nhau

c) DE = BF
BÀI TẬP LÍ 9

Bài 1. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4000 vòng, cuộn thứ cấp có 250 vòng. 


a) Máy biến thế này có tác dụng tăng thế hay hạ thế ? Vì sao ?

b) Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 200 V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu ?






Bài 2. Người ta muốn tải một công suất điện 4,5kW từ nhà máy thuỷ điện đến một khu dân cư  cách   nhà  Máy 85km. Biết cứ 1km dây dẫn có điện trở 0,9( .

a) Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 25 000V. Tính công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây.

b) Nếu cứ để hiệu điện thế hai đầu đoạn dây tải điện là 220V mà truyền đi thì công suất toả nhiệt trên đường dây là bao nhiêu ? 




Câu 3: Người ta muốn tải công suất điện 20.000W từ một nhà máy đến khu dân cư cách nhà máy 50km bằng hai dây dẫn. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 10.000V. Dây tải bằng đồng cứ 1km có điện trở 0,4Ω

a. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây

b. Nếu tăng hiệu điện thế lên 20.000V thì công suất hao phí do tỏa nhiệt giảm đi bao nhiêu?

Bài 4. Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng ,cuộn thứ cấp có 4000 vòng .Hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp là 400V. 

a,Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp ?

b, Dùng MBT trên để truyền đi 1 công suất điện 15kW, đường dây dẫn có tổng điện trở 60Ω. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây?

BÀI TẬP HÓA 9

Câu 1. ( 3 đ )Viết công thức cấu tạo của các chất có CTPT sau: 
a/ CH4, C2H6, CH4O, CH3Cl, C2H5ONa, C2H5Br

b/ Mạch thẳng và mạch nhánh của C4H10, 

c/ Mạch vòng của C3H6 ; C4H8 ; C5H10
Câu 2. ( 3 đ )Trong các chất sau, chất nào là hợp chất hữu cơ: vô cơ, hidro cacbon, dẫn xuất hidro cacbon : CO, C2H6, C6H5NO2, CaCO3, C2H5Cl, KNO3, C6H12, 2H5ONa, H2CO3, CHCl3; C2H6, C2H5OH, CH3NO2 , C3H8, CH4O, CH3CH2COOH, C6H6, C2H5ONa, C4H10, CH3Cl,  C12H22O11 ; KNO3, theo bảng sau:
	Hợp chất vô cơ
	Hợp chất vô cơ

	Hidro cacbon
	Dẫn xuất  hidro cacbon
	

	
	
	


Câu 3.( 2 đ)  Một hchc A có hai nguyên tố C và H. Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 8,1g nước. Cho biết k.l mol của A bằng 30, 

a/ Hãy xác định CTPT và viết CTCT của  A?

b/ Để đốt cháy hết lượng A trên thì cần ban nhiêu lit khong khí? Biết thể tích oxi chiếm 1/5 thể tích KK

  Câu 4. ( 2 đ )Đốt cháy hoàn toàn V  lit khí metan ( CH4), sau phản ứng thu được 5,6 lit khi CO2 đktc.

a/ Tính giá trị của V

b/ Tính thể tích oxi cần dùng đktc
PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 24 – NGỮ VĂN 9

Ngày giao bài: 06/04/2020

Ngày nộp bài: 09/04/2020

Câu 1: (1,5 điểm) 

 a. Thế nào là liên kết chủ đề, liên kết lô-gic? (1đ)
 b. Liệt kê các phép liên kết hình thức? (1 đ)

Câu 2: (1,5 điểm) Phân tích tính liên kết về nội dung trong đoạn văn sau:
Nhân dân ta có truyền thống lâu đời đùm bọc, đoàn kết với nhau theo phương châm “nhiễu điều phủ lấy giá gương”. Bản sắc này thể hiện mạnh mẽ nhất trong cảnh đất nước lâm nguy, ngoại bang đe dọa. Nhưng tiếc rằng phẩm chất cao quý ấy thường lại không đậm nét trong việc làm ăn, có thể do ảnh hưởng của phương thức sản xuất nhỏ, tính đố kị vốn có của lối sống theo thứ bậc không phải theo năng lực và lối nghĩ “trâu buộc ghét trâu ăn” đối với người hơn mình ở làng quê thời phong kiến.
(Vũ Khoan, Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới)
Câu 3: (2 điểm) Chỉ ra phép liên kết câu và liên kết đoạn văn trong những trường hợp sau đây:
a) Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai của nước nhà. Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân và phong kiến.
Muốn được như thế thì thầy giáo, học trò và cán bộ phải cố gắng hơn nữa để tiến bộ hơn nữa.
(Hồ Chí Minh, Về vấn đề giáo dục)
b) Văn nghệ đã làm cho tâm hồn họ thực sự được sống. Lời gửi của văn nghệ là sự sống.
Sự sống ấy toả đều cho mọi vẻ, mọi mặt của tâm hồn. Văn nghệ nói chuyện với tất cả tâm hồn chúng ta, không riêng gì trí tuệ, nhất là trí thức.
(Nguyễn Đình Thi, Tiếng nói của văn nghệ)

c) Thật ra, thời gian không phải là một mà là hai: đó vừa là một định luật tự nhiên, khách quan, bao trùm thế giới, vừa là một khái niệm chủ quan của con người đơn độc. Bởi vì chỉ có con người mới có ý thức về thời gian. Con người là sinh vật duy nhất biết rằng mình sẽ chết, và biết rằng thời gian là liên tục.
(Thời gian là gì? Trong Tạp chí Tia sáng)

d) Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành. Muốn ác phải là kẻ mạnh.
(Nam Cao, Chí Phèo)

Câu 4: (5 điểm)
Trong bài hát Một đời người một rừng cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn có đoạn:

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai

Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình

Phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành

Phải không anh?

Phải không em?
Những câu trong lời hát trên gợi ra cho chúng ta về lẽ sống cao đẹp, sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Từ đó, em hãy viết một đoạn văn nghị luận ngắn khoảng 30 dòng  trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề nêu trên.
BÀI TẬP TIẾNG ANH 9 (ÔN TẬP UNIT 6,7) 
I/Choose the best option to complete each of the following sentences.
1. In order to save electricity, an ordinary 100-watt light bulb can be replaced by a(n) ________.

A. energy-saving bulb        B. energy-save bulb

C. saving energy bulb        D. save-energy bulb

2. You should get a (n)________to make sure there are no cracks in the pipes.

A. plumber     B. mechanic   C. electrician   D. consumer

3. ________take the train instead of the bus? It’s faster and cheaper.

A. Why not    B. Why don’t   C. How about   D. Let’s

4. After coming home, she cleaned the floor ________cooked dinner.

A. but       B. however     C. moreover    D. and

5. They didn’t understand the matter ________she didn’t ask for help.

A. but       B. however      C. moreover    D. and

6. How about ________posters on energy saving and hanging them around our school?

A. make     B. making       C. to make     D. to making

7. If we ________less paper, we ________the number of trees in the forests.

A. used/ will save     B. use/ can save     C. can use/ save     D. use/ can

8. She won’t take all the suitcases ________she likes to travel light.

A. so         B. but          C. because     D. therefore

9. She is very tired; ________, she has to finish her homework.

A. moreover   B. so          C. and          D. however

10. - Is he an actor ________a singer? - An actor

A. and        B. or          C. with         D. so

11. He was tired, ________he took a rest before continuing the work.

A. so        B. and         C. but         D. if

12. Who looks ________your children when you are away from home?

A. for        B. at           C. after        D. to

13. Why doesn’t she go ________with her university study?

A. in        B. at          C. to           D. on

14. Can you turn ________the light? -It’s too dark.

A. on         B. off         C. in          D. for

15. I suggest ________showers instead of taking bath.

A. take       B. taking       C. to take     D. to taking

16. - What are you looking ________? - My picture book. I’ve lost it.

A. on        B. off         C. in          D. for

17. A new air-conditioner will be ________tomorrow morning.

A. to install     B. installed    C. installing     D. install

18. Scientists are looking for an ________way to reduce energy consumption.

A. effect      B. effection     C. effective     D. effectively

19. They are completely short of water now. A number of people have died because of this ________.

A. shortage    B. short      C. shorten      D. shortly

20. If you want to save money, you should ________the amount of water your family uses.

A. increase    B. reduce     C. adapt        D. repair

II/Give the correct form of the verbs in brackets.
21. I suggest ________________some money. (collect)

22. What about ________________a shower instead of a bath to save energy. (take)

23. I think we should ________________off the faucets. (turn)

24. If we plant more trees along the streets, we ________________more shade and fresh air. (have)

25. If the pollution _____________on, the world will end up like a second-hand junk-yard. (go)

III/ Filling each gap with a suitable phrasal verb in the box.
turn on – turn off – look for – look after – go on – look forward to – put off
26. Mai can’t go to the movies with us tonight. She will have to ________her little sister.

27. If we ________wasting water, there will be a shortage of fresh water in a few decades.

28. “________the TV, will you? I want to watch the weather forecast.”

29. “ I think I’ve lost my new pen. I’ve ________it everywhere.

30. Yen forgot to ________the faucets when she left home for work.

31. I am ________hearing from you.

32. Never ________till tomorrow what you can do today.

IV/ Match a word or phrase in column A with a definition in column B.
	33. plumber

34. energy

35. solar

36. innovation

37. enormous

38. turn off
	A. switch off

B. of or using the sun

C. a person whose job is to fix and repair things like water pipes.

D. the power from electricity, gas, coal, ect that is used to make things work

E. a new idea, method

F. very big or very large.


VII. Give right word formation of these following words
1. Will you please give us some ......................... explanation? (far)

43. Scientists are looking for an effective way to reduce energy _______________. (consume)
3. She likes going ................. with her classmates. (picnic)

4. Are there any.................... ....... between them?(similar)

5. There're many ................ ..... programs at the Festival in hue. (Culture)

6. Although some societies are........... .........undeveloped, their languages are very complex. (technology)

7. It's education that helps with the...........................of knowledge for the young (rich)

8. He likes watching............................ programs on TV(entertain)

9. Many........................ say that is the best method to adopt (science)

10. We suggest........................... the light bulb. It is broken. (Replacement)

11. To keep the air unpolluted, people ought to use................. energy to create electricity. (Sun)

VIII - Join each of the following pairs of sentences with "or, and, but, so or because"
1. I told a joke. Nobody laughed.

.............................................................................

2. You must study harder. You will go into another class.

.............................................................................

3. The city suffers from air pollution. The city suffers from water pollution.

.............................................................................

4. I knew her family. I did what I could for her.

.............................................................................

5. We can't afford energy - saving light bulbs. The light bulbs are too expensive.

.............................................................................

VII/ Fill in each gap with a suitable word in the box.

	energy – money – electricity – machines – by – save – how much – in


For most North American households, lighting accounts for 10 percent to 15 percent of the _______(1) bill. However, this amount can be reduced_______(2) replacing an ordinary 110-watt light bulb with an _______(3) saving bulb. These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs and last eight times longer. Therefore, consumers can _______(4) about US$ 7 to $21 per bulb.

In Europe, there is a labeling scheme for refrigerators, freezers, washing _______(5) and tumble dryers. The label tells the consumers _______(6) energy efficiency each model is, compared with other appliances _______(7) the same category.

Ultimately, these innovations will save _______(8) as well as conserving the Earth’s sources.
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